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TỔNG CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.05.0.23.00621 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng nhận 

sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : SM-VITAPRO 

Số lượng/ khối lượng : 3.000 gói/ 3.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : SOMA Inc, Korea (Republic) 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : SOMAMTK-2302 ngày 12/01/2023 

Hóa đơn số : SOMAMTK-2302 ngày 08/02/2023 

Vận đơn số : PCLUPUS02711546 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH MITAKKO 

  Địa chỉ: 122/2A Đỗ Tấn Phong, phường 09, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT        

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Công ty được phép sử dụng 

dấu hợp quy (CR)  

A
S

T
A

C
 

 
QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Số: HQ.05.0.23.00621 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 

Quyết định chứng nhận 

Số:            /QĐ-TTKN-KNKĐ 

Ngày       tháng       năm 2023 
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TỔNG CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.05.0.23.00622 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng nhận 

sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : AQUA-YEAST 

Số lượng/ khối lượng : 4.000 gói/ 4.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : SOMA Inc, Korea (Republic) 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : SOMAMTK-2302 ngày 12/01/2023 

Hóa đơn số : SOMAMTK-2302 ngày 08/02/2023 

Vận đơn số : PCLUPUS02711546 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH MITAKKO 

  Địa chỉ: 122/2A Đỗ Tấn Phong, phường 09, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT        

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Công ty được phép sử dụng 

dấu hợp quy (CR)  

A
S

T
A

C
 

 
QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Số: HQ.05.0.23.00622 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 

Quyết định chứng nhận 

Số:            /QĐ-TTKN-KNKĐ 

Ngày       tháng       năm 2023 
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TỔNG CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.05.0.23.00623 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng nhận 

sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : PROBIO-SOL 

Số lượng/ khối lượng : 1.000 gói/ 1.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : SOMA Inc, Korea (Republic) 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : SOMAMTK-2302 ngày 12/01/2023 

Hóa đơn số : SOMAMTK-2302 ngày 08/02/2023 

Vận đơn số : PCLUPUS02711546 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH MITAKKO 

  Địa chỉ: 122/2A Đỗ Tấn Phong, phường 09, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT        

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Công ty được phép sử dụng 

dấu hợp quy (CR)  

A
S

T
A

C
 

 
QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Số: HQ.05.0.23.00623 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 

Quyết định chứng nhận 

Số:            /QĐ-TTKN-KNKĐ 

Ngày       tháng       năm 2023 
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TỔNG CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.05.0.23.00624 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng nhận 

sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : SM-AMINOX 

Số lượng/ khối lượng : 2.000 chai/ 2.000 kg (2.000 lít) 

Hãng, nước sản xuất : SOMA Inc, Korea (Republic) 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : SOMAMTK-2302 ngày 12/01/2023 

Hóa đơn số : SOMAMTK-2302 ngày 08/02/2023 

Vận đơn số : PCLUPUS02711546 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH MITAKKO 

  Địa chỉ: 122/2A Đỗ Tấn Phong, phường 09, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT        

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Công ty được phép sử dụng 

dấu hợp quy (CR)  

A
S

T
A

C
 

 
QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Số: HQ.05.0.23.00624 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 

Quyết định chứng nhận 

Số:            /QĐ-TTKN-KNKĐ 

Ngày       tháng       năm 2023 

 

 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/
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